
Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF)

BÁO CÁO TÓM TẮT TRẬN ĐẤU 
GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH QUỐC GIA - NIGHT WOLF 2022 

Trận Thời gian Thời tiết Sân vận động Bù giờ Khán giả
58 30/07/2022 18:00 Tốt Hà Tĩnh H1: 2 phút H2: 5 phút 0

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 3
1 Hiệp 1 2

4 Sài Gòn2 Hiệp 2 2

Hồng Trắng Trắng Xanh Đen Đen

Cầu thủ chính thức
SA VT Họ và tên BT TV TĐ TN

2 HV Hoàng Ngọc Hào

9 TĐ Paollo Madeira Oliveira 50

11 TV Nguyễn Văn Hiệp 78

17 HV Đào Văn Nam (C) 87 82

19 TV Nguyễn Văn Đức 55

25 TM Dương Quang Tuấn (GK)

27 TV Giang Trần Quách Tân 39

37 TV Trần Văn Công

88 TV Nguyễn Trung Học 78

92 TV Dionatan Machado De Oliveria 30

97 HV Nguyễn Văn Hạnh GH

Cầu thủ chính thức
SA VT Họ và tên BT TV TĐ TN

4 HV Lê Cao Hoài An 52

9 TĐ Gustavo Santos Costa (a) 73

10 TV Andre Filipe Silva Rocha Vieira 53 84

14 HV Nguyễn Văn Đạt

18 HV Trần Mạnh Cường

19 TĐ Đỗ Merlo 85

23 TV Cao Văn Triền (C)

36 TM Phạm Văn Phong (GK) 90+5

39 TV Huỳnh Tấn Tài GH

71 HV Nguyễn Công Thành

73 TV Nguyễn Hồng Sơn 84

Ghi chú: (a)=[5', 32'];

Cầu thủ dự bị
3 TĐ Trần Đức Nam 39

6 TV Ngô Xuân Toàn 78

8 TV Trần Phi Hà

14 TV Đào Nhật Minh

15 HV Trương Trọng Sáng

16 TV Phạm Văn Long GH

21 HV Nguyễn Văn Huy 55

24 TM Dương Tùng Lâm (GK)

77 TV Nguyễn Trọng Đại 78

Cầu thủ dự bị
3 HV Nguyễn Nam Anh 84

7 TV Nguyễn Hoàng Quốc Chí

11 TĐ Nguyễn Việt Phong 62

13 TM Nguyễn Hoài Anh (GK)

16 HV Đoàn Anh Việt 52

17 TV Lâm Thuận 73

27 TV Bùi Xuân Quý 84

28 TĐ Hoàng Minh Tuấn

38 TV Phạm Công Hiển GH

Quan chức
Họ và tên Chức danh TV TĐ

Nguyễn Thành Công HLV Trưởng

Nguyễn Công Mạnh Trợ lý HLV

Đỗ Hoàng Dương Cán bộ phân tích kỹ thuật

Nguyễn Thanh Thế Cán bộ phân tích kỹ thuật

Hàn Văn Tuấn Cán bộ phân tích kỹ thuật

Nguyễn Đức Cường Cán bộ phân tích kỹ thuật

Nguyễn Văn Luận Bác sỹ

Văn Đình Đại Nhân viên vật lý trị liệu

Lê Thái Sơn Phiên dịch

Quan chức
Họ và tên Chức danh TV TĐ

Phùng Thanh Phương HLV Trưởng

Hoàng Hùng Trợ lý HLV

Trịnh Văn Hậu Trợ lý HLV

Nguyễn Hoàng Duy HLV thủ môn

Nguyễn Đường Hiếu Cán bộ phân tích kỹ thuật

Trần Trung Kiên Phó Trưởng đoàn

Nguyễn Mạnh Linh Bác sỹ

Lê Anh Nhật Nhân viên vật lý trị liệu

Lư Tấn Hậu Nhân viên phục vụ

HLV trưởng Trưởng đoàn HLV Trưởng Trưởng đoàn
Nguyễn Thành Công Trần Quang Thưởng Phùng Thanh Phương Trần Hoà Bình

Cán bộ điều hành
Trọng tài Hoàng Thanh Bình GSTĐ Cao Đình Khôi

Trợ lý trọng tài 1 Trần Văn Trường GSTT Phạm Phú Hùng

Trợ lý trọng tài 2 Trần Mạnh Lân ĐPV Võ Văn Anh

Trọng tài thứ tư Nguyễn Trung Kiên Cán bộ TT Bùi Xuân Đức


